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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  03/06/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 122230538 Phùng Tấn An ENG 301 BD K14KTR1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

2 152232872 Trần Văn Thi ENG 301 BD K15KTR1 5 5 5 8 3.8 4.5 4.1 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

3 162337622 Phan Trương Quyền ENG 301 BD K16QTH3 9 9 7 8 5.8 6 5.9 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

4 162413959 Nguyễn Duy Tùng ENG 301 BD K16DLL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

5 162354062 Hà Minh Sơn ENG 301 BR K16QTC1 9 8 7.5 8 4 4.6 4.3 5.9 Năm Phẩy Chín 0

6 1826268220 Lê Thị Thúy Bích ENG 301 BT D18KDN1B 7 8.5 6.5 7 8.5 2.9 5.7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

7 162233549 Trần Đỗ ánh Ngọc ENG 301 BX K16KTR4 5 6 6 6 6 1.8 3.9 0.0 Không 0

8 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương ENG 301 BX K16KTR4 7 7 6 6 5 4.4 4.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0
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1 5 63%

2 3 38%

8 100%

NGƯỜI LẬP KI ỂM TRA

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 19 tháng 06 năm 2014

P. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP  NĂM HỌC: 2013- 2014
KHỐI LỚP: BD, BH, BIS, BR, BT, BV, BX, DF

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ

MÃ MÔN: ENG301

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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MÔN:    ANH NGỮ CAO CẤP 1

ThS. Nguyễn ÂnTr ần Trung Mai


